
TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC

STT Họ và Tên Lớp STT Họ và Tên Lớp STT Họ và Tên Lớp

1 Nguyễn Đỗ Lý Lan 12A1 1 Trần Hương Giang 11A1 1 Phạm Thị Ánh Trinh 10A1

2 Nguyễn Minh Tuấn 12A2 2 Võ Thị Kim Ngân 11A2 2 Trần Thị Thảo Uyên 10A2

3 Đào Công Toàn 12A3 3 Nguyễn Nhật Thanh Thúy 11A3 3 Nguyễn Thùy Giang 10A3

4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12A4 4 Hồ Nguyễn Minh Trung 11A4 4 Phạm Thị Xuân Ái 10A4

5 Nguyễn Văn Minh 12A5 5 Lương Thị Hường 11A5 5 Bùi Trần Thúy Vi 10A5

6 Lê Thu Hương 12A6 6 Trần Nguyễn Thụy Nhi 11A6 6 Võ Thị Xuân Thắm 10A6

7 Dương Thị Thanh Trúc 12A7 7 Trần Thị Nguyệt Hằng 11A7 7 Ngô Thị Hoa Hiền 10A7

8 Nguyễn Thị  Hà 12A8 8 Lê Thị Thảo Sương 11A8 8 Bùi Thị Do 10A8

9 Đinh Thị Hồng Vân 12A9 9 Huỳnh Anh  Tuấn 11A9 9 Lê Thị Giang 10A9

10 Trần Ngọc Anh 12A10 10 Lê Quang Quý 11A10 10 Vũ Thị Khánh Ly 10A10

11 Lê Anh Văn 12A11 11 Trịnh Thị Diễm Phúc 11A11 11 Võ Thị Thu Hiền 10A11

12 Trần Nhật Phi Phi 12A12 12 Lê Thị Lệ 11A12 12 Đinh Văn Tâm 10A12

13 Lê Thụy Hoài An 12A13 13 Nguyễn Thị Giang 11A13 13 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên 10A13

14 Lê Ngọc Phương Linh 10A14
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